
ĐVT: đồng

CMTX CMKTX

12,491,000

01/12/2015 Mua 17 kg thịt nạc heo 1,445,000 (13,936,000)       

01/12/2015 Mua 5 kg rau ngót 75,000 (14,011,000)       

01/12/2015 Mua 10 kg bí đỏ 120,000 (14,131,000)       

01/12/2015 Tiền củi, điện, nước (5 nồi) 75,000 (14,206,000)       

01/12/2015 Mua 17 kg gạo 187,000 (14,393,000)       

01/12/2015 Mua 5 lít dầu thực vật 125,000 (14,518,000)       

02/12/2015 Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T12 2,300,000 (12,218,000)       

03/12/2015 Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 3,100,000 (9,118,000)         

04/12/2015 Mua 17 kg thịt nạc heo 1,445,000 (10,563,000)       

04/12/2015 Mua 5 kg rau ngót 75,000 (10,638,000)       

04/12/2015 Mua 10 kg bí đỏ 120,000 (10,758,000)       

04/12/2015 Tiền củi, điện, nước (5 nồi) 75,000 (10,833,000)       

04/12/2015 Mua 10 kg bánh các loại ( sn nồi cháo) 300,000 (11,133,000)       

04/12/2015 Mua 100 gois bim bim(sn nồi cháo) 100,000 (11,233,000)       

04/12/2015 Mua 5 kg kẹo các loại( sn nồi cháo) 100,000 (11,333,000)       

04/12/2015 Mua 30 cái muỗng ăn cháo 75,000 (11,408,000)       

04/12/2015 Mua 5 lít dầu thực vật 125,000 (11,533,000)       

04/12/2015 Mua 17 kg gạo 187,000 (11,720,000)       

08/12/2015 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 (12,910,000)       

08/12/2015 Mua 5 kg rau ngót 60,000 (12,970,000)       

08/12/2015 Mua 10 kg bí đỏ 96,000 (13,066,000)       

08/12/2015 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 (13,126,000)       

Tồn

Tồn cuối tháng 11/2015

BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK THÁNG 10/2015

Ngày Chi tiết
Thu

Chi 



CMTX CMKTX

08/12/2015 Mua 14 kg gạo 154,000 (13,280,000)       

08/12/2015 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 (13,380,000)       

11/12/2015 Mua 2 kg bột ngọt 100,000 (13,480,000)       

11/12/2015 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 (14,670,000)       

11/12/2015 Mua 4 kg rau ngót 60,000 (14,730,000)       

11/12/2015 Mua 8 kg bí đỏ 96,000 (14,826,000)       

11/12/2015 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 (14,886,000)       

11/12/2015 Mua 2 kg muối ăn 20,000 (14,906,000)       

11/12/2015 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 (15,006,000)       

11/12/2015 Mua 14 kg gạo 154,000 (15,160,000)       

15/12/2015 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 đến T12 1,800,000 (13,360,000)       

15/12/2015 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 (14,550,000)       

15/12/2015 Mua 4 kg rau ngót 60,000 (14,610,000)       

15/12/2015 Mua 8 kg bí đỏ 96,000 (14,706,000)       

15/12/2015 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 (14,766,000)       

15/12/2015 Mua 14 kg gạo 154,000 (14,920,000)       

15/12/2015 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 (15,020,000)       

18/12/2015 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 (16,210,000)       

18/12/2015 Mua 4 kg rau ngót 60,000 (16,270,000)       

18/12/2015 Mua 8 kg bí đỏ 96,000 (16,366,000)       

18/12/2015 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 (16,426,000)       

18/12/2015 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 (16,526,000)       

18/12/2015 Mua 14 kg gạo 154,000 (16,680,000)       

21/12/2015 Chị Michele_du CMTX T12 1,000,000 (15,680,000)       

22/12/2015 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 (16,870,000)       

TồnNgày Chi tiết
Thu

Chi 



CMTX CMKTX

22/12/2015 Mua 4 kg rau ngót 60,000 (16,930,000)       

22/12/2015 Mua 8 kg bí đỏ 96,000 (17,026,000)       

22/12/2015 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 (17,086,000)       

22/12/2015 Mua 14 kg gạo 154,000 (17,240,000)       

22/12/2015 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 (17,340,000)       

25/12/2015 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 (18,530,000)       

25/12/2015 Mua 4 kg rau ngót 60,000 (18,590,000)       

25/12/2015 Mua 8 kg bí đỏ 96,000 (18,686,000)       

25/12/2015 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 (18,746,000)       

25/12/2015 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 (18,846,000)       

25/12/2015 Mua 14 kg gạo 154,000 (19,000,000)       

29/12/2015 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,190,000 (20,190,000)       

29/12/2015 Mua 4 kg rau ngót 60,000 (20,250,000)       

29/12/2015 Mua 8 kg bí đỏ 96,000 (20,346,000)       

29/12/2015 Tiền củi, điện, nước (4 nồi) 60,000 (20,406,000)       

29/12/2015 Mua 14 kg gạo 154,000 (20,560,000)       

29/12/2015 Mua 4 lít dầu thực vật 100,000 (20,660,000)       

31/12/2015 Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2016 10,800,000 (9,860,000)         

19,000,000 0

Chi 

Tồn cuối tháng 12/2015 16,369,000 -9,860,000
19,000,000

Ngày Chi tiết
Thu

Tồn


